
GIÁO VIÊN: NGUYỄN TRỌNG NHÂN

I. Check ( ) the foods on the table. Then write the words.

Đánh dấu ( ) vào thức ăn có trên bàn. Sau đó điền vào chỗ trống để hoàn thành từ.

peas

cereal

melon

potato

pepper

lemon

salt

butter

meat

cheese

cucumber

onion

1 m e a t

2 c__c__mber

3 l__ __on

4 b__t__er

5 m__l__n

II. Write a, an, or some. Thêm a, an hoặc some vào chỗ trống

1 some pasta 2 onion 3 potato
4 cereal 5 lemon 6 salt
7 egg 8 onions
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III. Complete. Hoàn thành bài hội thoại bằng cách thêm từ vào chỗ trống

Amy Hello. 1 I ’d like some fruit, please.
Salesclerk We have got some nice fruit. 2

like an apple?
Amy 3 . I don’t like apples.
Salesclerk Well, I’m sure your brother

4 one of these oranges.
Fred 5 !

Trong quá trình học sinh học và làm bài, nếu cần hỗ trợ, ba mẹ vui lòng liên hệ với giáo

viên theo số điện thoại

Thầy Nhân: 0776788867

Cô Trang: 0982234811

Cô Chi: 0906067223

Sáng từ 8g đến 11g

Chiều từ 14g đến 17g

Xin chân thành cảm ơn.
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